
TUẦN LỚP Y1AB Y1CD Y2AB Y2CD Y3AB Y3CD

07 Học tại GĐ: 4.01 - TTXN 4.01 - TTXN 6.01 - TTXN 6.01 - TTXN 203-A2 203-A2
18/11-22/11 THỜI GIAN HỌC

07g30 - 08g20 TRIET HOC MLN TRIET HOC MLN NGOẠI NGỮ CN NGOẠI NGỮ CN TTLS TT.YHCT/TTLS

08g30 - 09g20 TRIET HOC MLN TRIET HOC MLN NGOẠI NGỮ CN NGOẠI NGỮ CN TTLS TT.YHCT/TTLS

09g30 -10g20 TRIET HOC MLN TRIET HOC MLN NGOẠI NGỮ CN NGOẠI NGỮ CN TTLS TT.YHCT/TTLS

THỨ 10g30 - 11g20 GĐ.507 - CS1 GĐ.507 - CS1 NGOẠI NGỮ CN NGOẠI NGỮ CN TTLS TT.YHCT/TTLS
Lớp ưu tiên học  GĐ Lớp D Lớp C

HAI 13g30 - 14g20 TRIET HOC MLN TRIET HOC MLN CNXHKH CNXHKH

14g30 - 15g20 TRIET HOC MLN TRIET HOC MLN CNXHKH CNXHKH

18/11/2024 15g30 - 16g20 TRIET HOC MLN TRIET HOC MLN CNXHKH CNXHKH

16g30 - 17g20 GĐ.507 - CS1 GĐ.507 - CS1 CNXHKH CNXHKH

07g30 - 08g20 GDTC.B/TH.2/MO9 TH.2/MO9 TT.GP2 TTLS TT.YHCT/TTLS

08g30 - 09g20 GDTC.B/TH.2/MO9 TH.2/MO9 TT.GP2 TTLS TT.YHCT/TTLS

THỨ 09g30 -10g20 GDTC.B/TH.2/MO9 TH.2/MO9 TT.GP3 TTLS TT.YHCT/TTLS

10g30 - 11g20 GDTC.B/TH.2/MO9 TH.2/MO9 TT.GP3 TTLS TT.YHCT/TTLS
Lớp ưu tiên học  GĐ

BA 13g30 - 14g20 GDTC.A/TH6/MO12 TH6/MO12 TT.GP2 DDCB2

14g30 - 15g20 GDTC.A/TH6/MO12 TH6/MO12 TT.GP2 DDCB2

19/11/2024 15g30 - 16g20 GDTC.A/TH6/MO12 TH6/MO12 TT.GP3 DDCB2

16g30 - 17g20 GDTC.A/TH6/MO12 TH6/MO12 TT.GP3 DDCB2

07g30 - 08g20 NGÀY NGÀY NGÀY NGÀY NGÀY NGÀY

08g30 - 09g20 NHÀ NHÀ NHÀ NHÀ NHÀ NHÀ

THỨ 09g30 -10g20 GIÁO GIÁO GIÁO GIÁO GIÁO GIÁO

10g30 - 11g20 VIỆT NAM VIỆT NAM VIỆT NAM VIỆT NAM VIỆT NAM VIỆT NAM
Lớp ưu tiên học  GĐ

TƯ 13g30 - 14g20 NGÀY NGÀY NGÀY NGÀY NGÀY NGÀY

14g30 - 15g20 NHÀ NHÀ NHÀ NHÀ NHÀ NHÀ

20/11/2024 15g30 - 16g20 GIÁO GIÁO GIÁO GIÁO GIÁO GIÁO

16g30 - 17g20 VIỆT NAM VIỆT NAM VIỆT NAM VIỆT NAM VIỆT NAM VIỆT NAM

07g30 - 08g20 GDTC.A/TH4/MO7 TH4/MO7 TT.GP4 TTLS TT.YHCT/TTLS

08g30 - 09g20 GDTC.A/TH4/MO7 TH4/MO7 TT.GP4 TTLS TT.YHCT/TTLS

THỨ 09g30 -10g20 GDTC.A/TH4/MO7 TH4/MO7 TT.GP5 TTLS TT.YHCT/TTLS

10g30 - 11g20 GDTC.A/TH4/MO7 TH4/MO7 TT.GP5 TTLS TT.YHCT/TTLS
Lớp ưu tiên học  GĐ

NĂM 13g30 - 14g20 GDTC.B/TH.3/MO10 TH.3/MO10 TT.GP4 DDCB4

14g30 - 15g20 GDTC.B/TH.3/MO10 TH.3/MO10 TT.GP4 DDCB4

21/11/2024 15g30 - 16g20 GDTC.B/TH.3/MO10 TH.3/MO10 TT.GP5 DDCB4

16g30 - 17g20 GDTC.B/TH.3/MO10 TH.3/MO10 TT.GP5 DDCB4
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TUẦN LỚP Y1AB Y1CD Y2AB Y2CD Y3AB Y3CD

07 Học tại GĐ: 4.01 - TTXN 4.01 - TTXN 6.01 - TTXN 6.01 - TTXN 203-A2 203-A2
18/11-22/11 THỜI GIAN HỌC

07g30 - 08g20 GDTC.D TT.GP1/TT.VS3 TTLS TT.YHCT/TTLS

08g30 - 09g20 GDTC.D TT.GP1/TT.VS3 TTLS TT.YHCT/TTLS

THỨ 09g30 -10g20 GDTC.D TTLS TT.YHCT/TTLS

10g30 - 11g20 GDTC.D TTLS TT.YHCT/TTLS

Lớp ưu tiên học  GĐ

SÁU 13g30 - 14g20 GDTC.C TT.GP1 DDCB5

14g30 - 15g20 GDTC.C TT.GP1 DDCB5

22/11/2024 15g30 - 16g20 GDTC.C DDCB5

16g30 - 17g20 GDTC.C DDCB5

07g30 - 08g20 HÓA HỌC HÓA HỌC DDCB3 SLB SLB

THỨ 08g30 - 09g20 HÓA HỌC HÓA HỌC DDCB3 SLB SLB

09g30 -10g20 HÓA HỌC HÓA HỌC DDCB3 SLB SLB

BẢY 10g30 - 11g20 HÓA HỌC HÓA HỌC DDCB3 SLB SLB

Lớp ưu tiên học  GĐ Lớp A

13g30 - 14g20 VẬT LÝ VẬT LÝ DDCB1 SLB SLB

23/11/2024 14g30 - 15g20 VẬT LÝ VẬT LÝ DDCB1 SLB SLB

15g30 - 16g20 VẬT LÝ VẬT LÝ DDCB1 SLB SLB

16g30 - 17g20 VẬT LÝ VẬT LÝ DDCB1 SLB SLB

Ghi chú:

- Thứ 2 lớp Y1ABCD học tại giảng đường 507 - khu A2 - cơ sở 1.

- Thứ 7  lớp Y1ABCD học tại giảng đường 4.01 - Trung tâm xét nghiệm Tân Kiên - cơ sở 2.

- Pháp Văn lớp Y2 học tại Phòng 301 - khu A2 - cơ sở 1.

- Thứ 2 lớp Y2ABCD học tại giảng đường 6.01 - Trung tâm xét nghiệm Tân Kiên - cơ sở 2.

- Điều dưỡng cơ bản lớp Y2 học tại lầu 4 - khu A2 - cơ sở 1.

- Thực tập Giải phẫu lớp học tại tầng trệt - khuA2 - cơ sở 1.

- Thực tập Hóa sinh và Vi sinh tại Trung tâm xét nghiệm Tân Kiên - cơ sở 2.



TUẦN LỚP

07 Học tại GĐ:

18/11-22/11 THỜI GIAN HỌC

07g30 - 08g20

08g30 - 09g20

09g30 -10g20

THỨ 10g30 - 11g20

Lớp ưu tiên học  GĐ

HAI 13g30 - 14g20

14g30 - 15g20

18/11/2024 15g30 - 16g20

16g30 - 17g20

07g30 - 08g20

08g30 - 09g20

THỨ 09g30 -10g20

10g30 - 11g20

Lớp ưu tiên học  GĐ

BA 13g30 - 14g20

14g30 - 15g20

19/11/2024 15g30 - 16g20

16g30 - 17g20

07g30 - 08g20

08g30 - 09g20

THỨ 09g30 -10g20

10g30 - 11g20

Lớp ưu tiên học  GĐ

TƯ 13g30 - 14g20

14g30 - 15g20

20/11/2024 15g30 - 16g20

16g30 - 17g20

07g30 - 08g20

08g30 - 09g20

THỨ 09g30 -10g20

10g30 - 11g20

Lớp ưu tiên học  GĐ

NĂM 13g30 - 14g20

14g30 - 15g20

21/11/2024 15g30 - 16g20

16g30 - 17g20

Y4AB Y4CD Y5AB Y5CD Y6AB Y6CD

307-A2 307-A2 407-A2 408-A2 Học online Học online

TTLS TTLS TTLS TTLS/TĐSKCĐ TTTN TTTN

TTLS TTLS TTLS TTLS/TĐSKCĐ TTTN TTTN

TTLS TTLS TTLS TTLS/TĐSKCĐ TTTN TTTN

TTLS TTLS TTLS TTLS/TĐSKCĐ TTTN TTTN

TĐSKCĐ ĐT NGOẠI ĐT NGOẠI

TĐSKCĐ ĐT NGOẠI ĐT NGOẠI

TĐSKCĐ ĐT NGOẠI ĐT NGOẠI

TĐSKCĐ ĐT NGOẠI ĐT NGOẠI

TTLS TTLS TTLS TTLS/TĐSKCĐ TTTN TTTN

TTLS TTLS TTLS TTLS/TĐSKCĐ TTTN TTTN

TTLS TTLS TTLS TTLS/TĐSKCĐ TTTN TTTN

TTLS TTLS TTLS TTLS/TĐSKCĐ TTTN TTTN

TĐSKCĐ ĐT NGOẠI ĐT NGOẠI

TĐSKCĐ ĐT NGOẠI ĐT NGOẠI

TĐSKCĐ ĐT NGOẠI ĐT NGOẠI

TĐSKCĐ ĐT NGOẠI ĐT NGOẠI

NGÀY NGÀY NGÀY NGÀY NGÀY NGÀY

NHÀ NHÀ NHÀ NHÀ NHÀ NHÀ

GIÁO GIÁO GIÁO GIÁO GIÁO GIÁO

VIỆT NAM VIỆT NAM VIỆT NAM VIỆT NAM VIỆT NAM VIỆT NAM

NGÀY NGÀY NGÀY NGÀY NGÀY NGÀY

NHÀ NHÀ NHÀ NHÀ NHÀ NHÀ

GIÁO GIÁO GIÁO GIÁO GIÁO GIÁO

VIỆT NAM VIỆT NAM VIỆT NAM VIỆT NAM VIỆT NAM VIỆT NAM

TTLS TTLS TTLS TTLS/TĐSKCĐ TTTN TTTN

TTLS TTLS TTLS TTLS/TĐSKCĐ TTTN TTTN

TTLS TTLS TTLS TTLS/TĐSKCĐ TTTN TTTN

TTLS TTLS TTLS TTLS/TĐSKCĐ TTTN TTTN

TĐSKCĐ ĐT NGOẠI ĐT NGOẠI

TĐSKCĐ ĐT NGOẠI ĐT NGOẠI

TĐSKCĐ ĐT NGOẠI ĐT NGOẠI

 TĐSKCĐ ĐT NGOẠI ĐT NGOẠI
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TUẦN LỚP

07 Học tại GĐ:

18/11-22/11 THỜI GIAN HỌC

07g30 - 08g20

08g30 - 09g20

THỨ 09g30 -10g20

10g30 - 11g20

Lớp ưu tiên học  GĐ

SÁU 13g30 - 14g20

14g30 - 15g20

22/11/2024 15g30 - 16g20

16g30 - 17g20

07g30 - 08g20

THỨ 08g30 - 09g20

09g30 -10g20

BẢY 10g30 - 11g20

Lớp ưu tiên học  GĐ

13g30 - 14g20

23/11/2024 14g30 - 15g20

15g30 - 16g20

16g30 - 17g20

Y4AB Y4CD Y5AB Y5CD Y6AB Y6CD

307-A2 307-A2 407-A2 408-A2 Học online Học online

TTLS TTLS TTLS TTLS/TĐSKCĐ TTTN TTTN

TTLS TTLS TTLS TTLS/TĐSKCĐ TTTN TTTN

TTLS TTLS TTLS TTLS/TĐSKCĐ TTTN TTTN

TTLS TTLS TTLS TTLS/TĐSKCĐ TTTN TTTN

NHI NHI TĐSKCĐ ĐT NGOẠI ĐT NGOẠI

NHI NHI TĐSKCĐ ĐT NGOẠI ĐT NGOẠI

NHI NHI TĐSKCĐ ĐT NGOẠI ĐT NGOẠI

NHI NHI TĐSKCĐ ĐT NGOẠI ĐT NGOẠI


